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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG TRẦN LIỄU Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

 
Số:     /BC-UBND 

 
 

 

Trần Liễu, ngày     tháng 8 năm 2025 

 

BÁO CÁO 

Sơ kết thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ 

 và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2025 
 

Thực hiện Công văn số 2397/SKHCN-VP, ngày 06/8/2025 của Sở Khoa 

học và Công nghệ thành phố Hải Phòng, về việc rà soát, cập nhật, tổng hợp, xây 

dựng báo cáo  sơ kết thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo giai đoạn 2022-2025. UBND phường Trần Liễu báo cáo kết quả, 

cụ thể như sau:  

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- UBND các xã An Phụ, Thượng Quận, Hiệp Hòa cũ nay sáp th ành phường 

Trần Liễu đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của UBND tỉnh Hải Dương cũ về thực hiện chiến lược phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo  như Kế hoạch 726/KH- UBND, ngày 

20/02/2025 của UBDN tỉnh Hải Dương vê việc triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủvà Chương trình hành động số 

113-CTr/TU ngày 18/02/2025 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW 

ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trịvề đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạovà chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Hải Dương(sau đây gọi 

tắt là Nghị quyết 57-NQ/TW); Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 27/2/2025 của 

UBND huyện Ninh Giang triên khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW. 

- Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 25/3/2025 về tuyên truyền thực 

hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ và Chương trình 

hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 

của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhằm nâng cao nhận thức, 

đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh 

đạo, chỉ đạo. Triển khai Kế hoạch số 54/KH-UBND, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương đã chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai tại cơ quan, đơn 

vị nhằm tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về nội dung Nghị quyết số 57- 

NQ/TW, Nghị quyết 03/NQ-CP theo hướng đa dạng hóa các hình thức tuyên 

truyền thông qua báo chí, phát thanh, truyền hình, các nền tảng số, mạng xã hội 

và các phương tiện điện tử khác. 

- Căn cứ Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 14/3/2025 của UBND 

huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 

Chuyển đổi số, Cải cách hành chính và Đề án 06 th ị xã Kinh Môn ; Quy chế số 
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01-QC/BCĐ ngày 28/02/2025 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện 

Nghị quyết 57- NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển 

khoa học, công nghệ,đổimới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. UBND các xã 

cũ đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác, Tổ giúp việc, 

Ban Chi đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06. 

 Trên cơ sở đó, UBND ph ư ờng Trần Liễu  giao cho Phòng Văn hóa – Xã 

hội, cơ quan chủ trì tham mưu cho UBND phường về lĩnh vực chuyển đổi số, 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số khẩn trương trình UBND 

phường ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Nghi quyết 57-NQ/TW và Kế 

hoạch số 726/KH-UBND 

2. Tuyên truyền phổ biến nâng Cao nhận thức,đột phá về đổi mới tư 

duy,xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo 

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về khoa học công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử , hệ thống phát thanh, 

truyền hình và mạng xã hội. Cổng thông tin điện tử phường  thường xuyên tuyên 

truyền sâu rộng về Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết 03/NQ-CP nhằm nâng 

cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy về phát triển khoa học,công nghệ,đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số trong cả hệ thống chính trị, người dân trên địa 

bàn. Cụ thể: Cổng thông tin điện tử xã 

đã mở chuyên mục tuyên truyền về Nghị quyết số 57 NQ /TW; Đài Phá thanh có 

02 chuyên mục Chuyển đổ số/tháng; 01 chuyên mục Khoa học và ứng 

dụng/tháng; 01 chuyên mục Chuyển giao KHCN vào cuộc sống/quý; 03 chuyên 

mục Khoa học và công nghệ/tuần (sóng phát thanh). Ngoài ra còn nhiều chuyên 

mục khác cũng có nội dung tuyên truyền về Nghị quyết 57-NQ/TW  như hệ 

thống phát thanh, Cổng TTĐT phường có 05 tin, bài tuyên truyền về phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

3. Tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn phường để phát 

huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của 

cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và Nhân dân trên địa bàn thực hiện 

thắng lợi Kế hoạch” 

- Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND, ngày 29/7/2025 c ủa  UBND ph 

ươ ờng  Tr â ần  Liễu triển khai thực  hiện  nghị  quyết 03 của  chính  phủ  về  việc  thực  

hi ê ện  quyết 57-NQ/TW  về  đột  phá phát  triển  khoa học, góp phần đưa đất 

nước vươn mình bước vào kỷ nguyên giàu mạnh và thịnh vượng”,UBND các xã 

cũ đã ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo, chuyển 

đổi số, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông sản  điển hình là hộ kinh 

doanh  tại Hiệp Hòa cũ,  HTX Thành Nhàn tại xã thượng Quận cũ chuyên chế 

biến nông sản xuất khẩu. 

- UBND phường đã tôn vinh, biểu dương các Doanh nghiệp trên địa bàn 

phường ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất góp phần phát triển kinh tế 

an sinh xã hội địa phương . 

4.Thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 
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a) Hoạt động chính quyền số:  

-  Về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước,  các cơ 

quan, đơn vị thuộc UBND tiếp tục duy trì việc ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động; duy trì sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; ứng 

dụng chữ ký số, thư điện tử công vụ; Ứng dụng phần mềm quanrl ý quá trình 

giải quyết TTHC…. và đạt kết quả; 

- 100% các văn bản chỉ đạo, điều hành, văn bản đi, đến của các cơ quan, 

đơn vị đều thực hiện trên môi trường điện tử; 100% cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc. 

- Cấp mới và thay đổi thông tin cho cơ quan cá nhân thuộc UBND 

phường, tiếp tục duy trì sử dụng chữ ký số; 100% văn bản đi, đến của  cơ quan 

được ký số và gửi nhận trên môi trường mạng.   

- , UBND phường duy trì thực hiện việc ứng dụng phần mềm một cửa; 

100% TTHC được đưa vào áp dụng trong phần mềm tại UBND phường; 100% 

hồ sơ TTHC cấp xã được tiếp nhận và thụ lý được công khai tình trạng giải 

quyết trên mạng Internet. Cán bộ, công chức, viên chức đã tham gia lớp tập huấn 

về khai thác và sử dụng kho dữ liệu dùng chung phục vụ cho việc tiếp nhận và 

giải quyết TTHC. 

- Trên địa bàn xã đã ứng dụng, khai thác và sử dụng các hệ thống nền tảng 

trong hoạt động xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, giúp đẩy nhanh 

quá trình chuyển đổi số phát triển: Nền tảng họp trực tuyến; nền tảng dạy học 

trực tuyến; nền tảng hóa đơn điện tử; nền tảng định danh người dân và xác thực 

điện tử; nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản; nền tảng hỗ trợ tư vấn khám 

chữa bệnh từ xa; nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử, nền tảng thanh toán không 

dùng tiền mặt, cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia về 

bảo hiểm xã hội… 

-  Về hạ tầng, trang thiết bị CNTT: Hạ tầng, trang thiết bị CNTT tiếp tục 

được, UBND đơn vị viễn thông trên địa bàn  quan tâm đầu tư naag cấp, bổ sung 

phục vụ nhiệm vụ Ứng dụng CNTT, Chuyển đổi số. Hạ tầng mạng viễn thông 

3G, 4G được phát triển mở rộng phủ khắp 100% dân số. Mạng truyền số liệu 

chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước được duy trì, kết nối đến cấp xã 

phục vụ khai thác các hệ thống thông tin dùng chung của Đảng và Nhà nước; 

hiện đang triển khai chuyển đổi mạng IPv4 sang IPv6. 

-  Về giải quyết TTHC trên môi trường điện tử: Tất cả TTHC nộp trực 

tuyến tại Trung tâm phục vụ hành chính công đều được tiếp nhận và giải quyết 

trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

b)  Hoạt động kinh tế số 

* Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp 

Tiếp tục triển khai thực hiện các ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật 

trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; đăng 

ký mã số, tem, nhãn hiệu để truy xuất nguồn gốc; ứng dụng khoa học, công nghệ 
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vào lĩnh vực nông nghiệp như tạo nhà vòm, nhà lưới, giống lúa mới nhằm nâng 

cao nâng xuất. 

* Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, Giao thông vận tải  

- Chuyển đổi số trong lĩnh vực công nghiệp tiếp tục được quan tâm thực 

hiện: Các doanh nghiệp không ngừng đổi mới phương thức quản lý, chuẩn hóa 

quy trình nghiệp vụ, số hóa dữ liệu, áp dụng tự động hóa nhiều khâu trong sản 

xuất kinh doanh, cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới mang lại lợi 

ích kinh tế, đảm bảo quốc phòng và an ninh.  

- Triển khai thực hiện các ứng dụng CNTT trên lĩnh vực giao thông vận 

tải, như ứng dụng hệ thống giao thông thông minh; lắp đặt, triển khai hệ thống 

Camera giám sát giao thông.v.v...; thực hiện cập nhật, rà soát dữ liệu chuyên 

ngành: giao thông vận tải, xây dựng, quy hoạch, thương mại lên cơ sở dữ liệu 

quốc gia.  

*  Lĩnh vực Tài nguyên- Môi trường 

- Triển khai phần mềm Hệ thống quản lý thông tin cơ sở dữ liệu đất đai và 

kết nối, liên thông với Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, phần mềm 

của cơ quan Thuế trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người sử 

dụng đất.  

* Lĩnh vực tài chính. 

 Đẩy mạnh thực hiện các phần mềm ứng dụng như: Hệ thống thông tin 

quản lý ngân sách Nhà nước và Kho bạc Hệ thống tổng hợp quyết toán, Hệ 

thống cấp đăng ký kinh doanh, Hệ thống quản lý tài sản công.v.v..; Triển khai 

tài khoản thanh toán điện tử tại địa phương; Ứng dụng hóa đơn điện tử, hoàn 

thuế điện tử; Ứng dụng thuế điện tử dành cho khối doanh nghiệp và hộ kinh 

doanh, cá nhân, người nộp thuế đất phi nông nghiệp.  

c) Hoạt động xã hội số 

- Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn xã đã tích cực tiếp cận, tham 

gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; trên 90% doanh nghiệp vừa 

và nhỏ được tiếp cận dùng thử các nền tảng chuyển đổi số; trên 30% doanh 

nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên sử dụng các nền tảng chuyển đổi số; 100% 

doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn  nộp thuế điện tử;   

- Đã thực hiện chi trả vào tài khoản cá nhân cho đối tượng Người có công 

và đối tượng Bảo trợ xã hội đạt tỉ lệ 100%. 

- Chi nhánh viễn thông trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển 

dịch vụ Internet băng thông rộng đến hộ gia đình và phủ sóng di động 4G/5G; 

đến nay, hạ tầng mạng băng thông rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình và 

100% đơn vị hành chính cấp xã. 

d) Đảm bảo an toàn, an ninh mạng. 

- Hiện tại chưa xảy ra mật an toàn an ninh thông tin trong hệ thống thông 

tin thuộc UBND phường.  
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II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Lĩnh vực nông nghiệp 

-Tiếp tục triển khai thực hiện các ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật 

trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản,…. cấp 

mã số truy xuất nguồn gốc, nhẫn hiệu, tem truy xuất sản phẩmđể xuất khẩu sang 

các thị trường Trung Quốc, Úc, Nhật Bản (trên địa bàn có các sản phẩm nông 

nghiệp OCOP như  Nếp cái hoa vàng , Sắn dây, bánh lòng, vú sữa, rượu Long 

phát ) đã đưa lên sàn thương mại điện tử., 

- Trên địa bàn phường  Tr ần  Liễu một  số  hộ nông dân ứng dụng kỹ 

thuật nông nghiệp, công nghệ cao vào sản xuất như hệ thống phun nước tự động, 

nhà lưới, phân bón vi sinh, giống cây trồng chất lượng cao, Phong sản xuất theo 

mô hình nhà bạt, nhà lưới, giống lúa mới chất lượng cao.Riêng tổ dân phố An bộ 

có 01 thôn Thông Minh 

2. Chính quyền điện tử, Dịch vụ công trực tuyến 

- 100% văn bản đi, đến của UBND phường được thực hiện trên môi trường 

điện tử. 

- Ứng dụng CNTT, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong việc nâng 

cao chất lượng cung cấp dịchvụ côngtrực tuyến toàn trình;cung cấp dịch vụ số 

mới được cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu cho người dân và doanh nghiệp; cung 

cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính, hiện nay tất cả hồ sơ 

TTHC của người dân trên địa bàn, đều được Trung tâm phục vụ hành chính 

công của phường xử lý, tiếp nhận.  

- Tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số, khoa học công 

nghệ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  như tập huấn về Bình 

dân học vụ số, tập huấn đo lường chất lượng, tập huấn chữ ký số, tập huấn sử 

dụng phần mềm hpnet, tập huấn hướng dẫn sử dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử 

của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành 

phố Hải Phòng.. 

- Đã triển khai hệ thống KIOSK lấy số tự động tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

3. Lĩnh vực công nghiệp, Logistis 

- Chuyển đổi số trong lĩnh vực công nghiệp tiếp tục được quan tâm thực 

hiện: Các doanh nghiệp không ngừng đổi mới phương thức quản lý, chuẩn hóa 

quy trình nghiệp vụ, số hóa dữ liệu, áp dụng tự động hóa nhiều khâu trong sản 

xuất kinh doanh, cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới mang lại lợi 

ích kinh tế, đảm bảo quốc phòng và an ninh.  

- Triển khai thực hiện các ứng dụng CNTT trên lĩnh vực giao thông vận 

tải, như ứng dụng hệ thống giao thông thông minh; lắp đặt, triển khai hệ thống 

Camera giám sát giao thông.v.v...; thực hiện cập nhật, rà soát dữ liệu chuyên 

ngành: giao thông vận tải, xây dựng, quy hoạch, thương mại lên cơ sở dữ liệu 

quốc gia.  
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4. Lĩnh vực đất đai 

- Triển khai phần mềm Hệ thống quản lý thông tin cơ sở dữ liệu đất đai và 

kết nối, liên thông với Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, phần mềm 

của cơ quan Thuế trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người sử 

dụng đất.  

5. Lĩnh vực tài chính 

- Đẩy mạnh thực hiện các phần mềm ứng dụng như: Hệ thống thông tin 

quản lý ngân sách Nhà nước và Kho bạc (TABMIS), Hệ thống tổng hợp quyết 

toán, Hệ thống cấp đăng ký kinh doanh, Hệ thống quản lý tài sản công.v.v..; 

Triển khai tài khoản thanh toán điện tử tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; Ứng 

dụng hóa đơn điện tử, hoàn thuế điện tử; Ứng dụng thuế điện tử dành cho khối 

doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cá nhân, người nộp thuế đất phi nông nghiệp.  

6. Kinh tế số, xã hội số  

- Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn đã tích cực tiếp cận, tham gia 

chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; trên 90% doanh nghiệp vừa và 

nhỏ được tiếp cận dùng thử các nền tảng chuyển đổi số; trên 30% doanh nghiệp 

nhỏ và vừa thường xuyên sử dụng các nền tảng chuyển đổi số; 100% doanh 

nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn  nộp thuế điện tử và biên lai điện tử, thanh 

toán nghĩa vụ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của 

tỉnh khi tham gia giải quyết TTHC một phần, toàn trình, đạt tỷ lệ 100%. 

III. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ 

1. Lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là lĩnh vực mới, khó 

trong khi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là cấp xã vừa yếu, vừa thiếu 

rất khó trong việc tham mưu triển khai thực hiện. 

2. Khối lượng công việc sau sáp nhập chính quyền 2 cấp quá nhiều, gây 

áp lực lớn cho cán bộ, công chức, viên chức 

3. Nhận thức của người dân về Khoa học, công nghệ, chuyển đổi sô còn 

chậm so với đà phát triển của lĩnh vực CNTT 

4. Thiếu nguồn lực về nhân lực, tài chính để phát triển sâu rộng các mô 

hình 

5. Việc liên kết giữ địa phương với các trường, doanh nghiệp cung cấp 

khoa học công nghệ chuyển đổi số còn hạn chế 

 IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN 2025-

2030 

 1.  Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Chiến lược đã đề ra; nâng cao 

hiệu quả mô hình đã triển khai. 

2. Mở rộng ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành, dịch vụ 

công, chính quyền điện tử và sản xuất kinh doanh. 
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3. Tăng cường phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Sở ngành thuộc 

thành phố và các trường, doanh nghiệp cung cấp khoa học, công nghệ, chuyển 

đổi số trong tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật đặc biệt ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp 

địa phương. 

4. Đề xuất bố trí kinh phí phù hợp để hỗ trợ phát triển KH-CN ở cơ sở. 

5. Xây dựng mô hình "phường nông thôn mới thông minh" dựa trên đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đề nghị UBND thành phố Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thêm các 

lớp tập huấn chuyên sâu về Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. 

2. Hỗ trợ kinh phí cho địa phương triển khai mô hình KH-CN cấp xã. 

3. Tăng cường đầu mối hỗ trợ tư vấn, chuyển giao công nghệ phù hợp 

điều kiện địa phương. 

4. Bố trí nhân lực chuyên ngành về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

chuyển đổi số về địa phương. 

5. Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, tăng 

cường đầu tư và thúc đẩy hợp tác  

Trên đây là báo cáo sơ kết thực hiện chiến lược phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2025./. 

Nơi nhận: 
- Sở KHCN thành phố; (để b/c) 

- Lãnh đạo UBND phường; 

- Lưu: VT,VHXH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                       Trần Thị Tình 
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